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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 119/2021/HSPT 

Ngày: 07 - 12 - 2021    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:   B    m V  n      in     

 Ông   u  n V n Tu n  

 - Thư ký phiên toà: Bà Tr n  T   Biên – T   ký Tòa án, To  án nhân 

d n tỉn  K án  Ho . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên 

toà: Ông V  V n T  n  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 07 tháng 12 n m 2021, tại trụ sở To  án n  n d n tỉn  K án  Hòa 

mở p iên to  côn  k ai xét xử p úc t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

84/2021/TLPT-HS ngày 14 tháng 6 n m 2021 đối với các b  cáo Trần  ê    c 

  n  K v  V  T   T    T do có kháng cáo của các b  cáo đối với Bản án  ìn  

sự s  t ẩm số 93/2021/HS-ST ngày 10 t án  5 n m 2021 của Tòa án n  n d n 

t  n  p ố   a Tran , tỉn  K án  Hòa.       

- Cá   ị  áo    kháng  áo:   

1. Trần  ê    c   n  K, sin  n m 1986 tại K án  Hòa; n i  K KTT: 

p  ờn  P, t  n  p ố N, tỉn  K án  Hòa; c ỗ ở tr ớc k i b  bắt: K ôn  có n i 

c  trú n  t đ n ; n  ề n  iệp: K ôn ; trìn  độ   c v n: 12/12; con ôn  Trần 

   c M (SN 1955) v  b   ê T   Diệu H (SN 1959); vợ: V  T   T    T (SN 

1989); có 01con, sin  n m 2011; tiền án, tiền sự: K ôn ; n  n t  n: Bản án  ìn  

sự p úc t ẩm số 06/2013/HS-PT ngày 16/01/2013 của Tòa án n  n d n tỉn  

K án  Hòa tu ên p ạt b  cáo Trần  ê    c   n  K 01 (một) n m t  về tội 

“Trộm cắp t i sản” t eo qu  đ n  tại k oản 1  iều 138 của Bộ luật Hìn  sự 

1999; b  tạm  iữ, tạm  iam từ n ày 22/10/2020. B  cáo có mặt tại p iên tòa. 

2. V  T   T    T, sin  n m 1989 tại K án  Hòa; n i  K KTT: p  ờn  

P, t  n  p ố N, tỉn  K án  Hòa; c ỗ ở tr ớc k i b  bắt: K ôn  có n i c  trú 

n  t đ n ; n  ề n  iệp: K ôn ; trìn  độ   c v n: 05/12; con ôn  V  T an  S 

(SN 1953) và bà   u  n T   U (SN 1953); c ồn : Trần  ê    c   n  K (SN 

1986); có 01 con, sin  n m 2011; tiền án, tiền sự: K ôn ; n  n t  n: Bản án 

hìn  sự s  t ẩm số 97/2008/HS-ST ngày 29/02/2008 của Tòa án nhân dân thành 

p ố Biên Hòa tu ên p ạt b  cáo V  T   T    T 08 (tám) t án  t  về tội “Tiêu 

t ụ t i sản do n  ời k ác p ạm tội m  có” t eo qu  đ n  tại  iều 250 của Bộ 
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luật Hìn  sự 1999; Bản án hìn  sự s  t ẩm số 40/2012/HS-ST ngày 22/11/2012 

của Tòa án nhân dân  u ện Cam   m tu ên p ạt b  cáo V  T   T    T 09 

(c ín) t án  t  n  n  c o   ởn  án treo về tội “Trộm cắp t i sản” t eo qu  đ n  

tại k oản 1  iều 138 của Bộ luật Hìn  sự 1999; b  tạm  iữ, tạm  iam từ n    

22/10/2020. B  cáo có mặt tại p iên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên tòa, nội 

dun  vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

K oản  18  iờ, n    21/10/2020, Trần  ê    c   n  K v  V  T   

Thùy T b n bạc với n au c n  đi tìm xe má  để trộm cắp. K c ở T bằn  xe má  

Dream, biển số 79K9-3070 đến k u vực quản  tr ờn  V, C , p  ờn  V. Cả  ai 

t    xe má  Sirius, m u đen trắn , biển số 79N1-601.12 của an   ỗ T an  H’ 

(Sin  n m 1994, trú tại: p  ờn  V, t  n  p ố N), K v  T dựn  xe của mìn  bên 

cạn  xe Sirius nói trên. Sau đó cả  ai đến   ế đá tron  quản  tr ờn  n ồi quan 

sát. K oản  20 p út sau, t    k ôn  ai trôn   iữ xe, K v  T đi bộ lại c ỗ dựn  

xe, K d n  dụn  cụ p á k óa đã c uẩn b  sẵn, p á k óa xe má  Sirius nói trên 

rồi điều k iển xe bỏ c ạ , còn T c n  điều k iển xe Dream của mìn  bỏ c ạ  

t eo K n  n  b  an   ỗ T an  H’ bắt  iữ  iao c o Côn  an p  ờn  Vĩn  

  u ên, còn K c ạ  t oát. 

Sau k i c ạ  t oát, K man  xe đến Bện  viện đa k oa  u ện Diên 

K án   ửi. Sán  n    22/10/2020, n  e tin T b  bắt nên K đến Côn  an p  ờn  

Vĩn    u ên đầu t ú v  dẫn tổ côn  tác đến Bện  viện đa k oa  u ện Diên 

K án  t u  ồi xe má  Sirius, biển số 79 1-601.12. 

Tại bản kết luận đ n   iá t i sản số 474/K -H  GTS n    28/10/2020 

của Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự Ủ  ban n  n d n t  n  p ố 

Nha Trang, kết luận: Xe má  Yama a Sirius, biển số 79N1-601.12 có  iá tr : 

6.603.000đ (Sáu triệu sáu trăm lẻ  a nghìn đồng). 

Bản án  ìn  sự s  t ẩm số 93/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của Tòa án  

nhân d n t  n  p ố   a Tran , đã qu ết đ n :  p dụn  k oản 1  iều 173, điểm 

s k oản 1, k oản 2  iều 51 Bộ luật Hìn  sự, xử p ạt  b  cáo Trần  ê    c   n  

K 02 ( ai) n m t ; b   cáo V  T   T    T 02 ( ai) n m t  đều về tội “Trộm cắp 

t i sản”.  

Ngoài ra, án s  t ẩm còn qu ết đ n  về trác  n iệm d n sự, án phí và 

qu ền k án  cáo t eo qu  đ n . 

Ngày 13/5/2021 v  n    18/5/2021, b  cáo Trần  ê    c   n  K v  b  

cáo V  T   T    T có đ n k án  cáo xin  iảm n    ìn  p ạt.  

Tại p iên tòa p úc t ẩm: Các b  cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   

Thùy T  iữ n u ên nội dun  k án  cáo v  k ai n ận to n bộ di n biến   n  vi 

m  các b  cáo đã t ực  iện n   nội dun  của án s  t ẩm, đề n    Hội đồn  xét 

xử c  p n ận k án  cáo của các b  cáo. 
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-  ại diện Viện kiểm sát p át biểu quan điểm về việc  iải qu ết vụ án: 

C p s  t ẩm xét xử các b  cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   T    T về tội 

“Trộm cắp t i sản” t eo k oản 1  iều 173 Bộ luật Hìn  sự l  có c n c , đún  

tội. C p s  t ẩm xử p ạt b  cáo Trần  ê    c   n  K 02 (Hai) n m t ; b   cáo 

V  T   T    T 02 (Hai) n m t  l  quá n  iêm k ắc.  ề n    Hội đồn  xét xử 

c  p n ận k án  cáo của các b  cáo, sửa bản án s  t ẩm,  iảm c o các b  cáo 

một p ần  ìn  p ạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1]  ời k ai n ận của các b  cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   T    

T tại p iên tòa p úc t ẩm p    ợp với lời k ai của các b  cáo tron   iai đoạn 

điều tra v  tại p iên tòa s  t ẩm, lời k ai của b   ại v  các t i liệu, c  n  c  

k ác có tron   ồ s  vụ án, đã có đủ c  sở để kết luận: K oản  18  iờ, n    

21/10/2020, tại k u vực quản  tr ờn  V, C , p  ờn  V, t  n  p ố N, các b  

cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   T    T đã trộm cắp 01 xe má   iệu Sirius, 

biển số 79 1-601.12, tr   iá 6.603.000 đồn  của ôn   ỗ T an  H’. Do đó, c p 

s  t ẩm xét xử b  cáo Trần  ê    c   n  K v  b  cáo V  T   T    T về tội 

“Trộm cắp t i sản” t eo k oản 1  iều 173 Bộ luật Hìn  sự l  có c n c , đún  

n  ời, đún  tội. 

[2]  ặc d  các b  cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   T    T có n  n 

t  n x u (B  kết án về tội “Trộm cắp t i sản”, đã đ ợc xóa án tíc ). Tuy nhiên, 

tron  quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa s  t ẩm, các b  cáo k ai báo t  n  k ẩn; 

t i sản trộm cắp có  iá tr  k ôn  lớn (6.603.000 đồn ) v  đã đ ợc t u  ồi trả c o 

b   ại; b   ại xin  iảm n    ìn  p ạt c o các b  cáo; b  cáo Trần  ê    c   n  

K sau k i p ạm tội đã ra đầu t ú. C p s  t ẩm xử p ạt mỗi b  cáo 02 (Hai) n m 

t  l  n  iêm k ắc. Do đó có c n c  để c  p n ận k án  cáo xin  iảm n    ìn  

p ạt của các b  cáo, sửa bản án s  t ẩm,  iảm c o các b  cáo một p ần  ìn  

p ạt.   

[3] Các qu ết đ n  k ác của bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  

n   , Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 C n c  v o điểm b k oản 1  iều 355; điểm c k oản 1  iều 357 Bộ luật 

Tố tụn   ìn  sự, 

1. C  p n ận k án  cáo của các b  cáo Trần  ê    c   n  K v  V  T   

Thùy T. Sửa bản án s  t ẩm.  

-  p dụn  k oản 1  iều 173, điểm s k oản 1, k oản 2  iều 51 Bộ luật 

Hìn  sự đối với Trần  ê    c   n  K v  V  T   T    T, 

   ph t:  
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- Trần  ê    c   n  K 01 (  t) n m 01 (  t) t án  15     i lăm) 

n    t  về tội “Trộm cắp t i sản”. T ời  ạn c  p   n   ìn  p ạt t  tín  từ n    

22/10/2020 (B  cáo đã c  p   n  xon  p ần  ìn  p ạt t ).  

- V  T   T    T 01 (  t) n m 01 (  t) t án  15     i lăm) n    t  về 

tội “Trộm cắp t i sản”. T ời  ạn c  p   n   ìn  p ạt t  tín  từ n    22/10/2020 

(B  cáo đã c  p   n  xon  p ần  ìn  p ạt t ).   

 Tu ên trả tự do n a  c o các b  cáo Trần  ê    c   n  K, V  T   

T    T tại p iên tòa nếu các b  cáo k ôn  b  tạm  iữ, tạm  iam về một tội p ạm 

k ác. 

2. Về án p í: Các b  cáo Trần  ê    c   n  K, V  T   T    T k ôn  

p ải nộp án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

3. Các qu ết đ n  k ác của bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  

n    đã có  iệu lực p áp luật, kể từ n     ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n    tu ên án.  

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- VKS D tỉn  K án  Hòa;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND TP. Nha Trang;             

- VKSND, CA TP. Nha Trang; 

- C i cục THADS TP. Nha Trang;  

- B  cáo;  

-   u án v n,  ồ s .                                      
  

 

 Trần Hữu Viên 

 

 


